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PHẦN u . NỘI DUNG c ụ  THẺ

1. Xác định lần đầu cấp độ đối với hệ thống thông tin cấp độ 1, 2; xác định 
lại cấp độ đối với hệ thống thông tin đã được phê duyệt cấp độ 1, 2

Trình tự thực hiện:

- Đơn vị vận hành xây dựng Hồ sơ đề xuất cấp độ theo quy định tại Điều 
15 của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP và khoản 7 Điều 9 của Thông tư số 
12/2022/TT-BTTTT.
- Đơn vị vận hành gửi văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề xuất 
cấp độ kèm Hồ sơ đề xuất cấp độ theo quy định cho đơn vị chuyên trách về 
an toàn thông tin hoặc đơn vị được chủ quản hệ thống thông tin giao thẩm 
định, phê duyệt cấp độ an toàn thông tin để thẩm định.
- Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin hoặc đơn vị được chủ quản hệ 
thống thông tin giao thẩm định, phê duyệt cấp độ an toàn thông tin thực 
hiện thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ theo quy định và có văn bản ý kiến 
thẩm định theo Mầu số 04 ban hành kèm theo Nghị định số 85/2016/NĐ- 
CP.
- Trên cơ sờ kết quả thẩm định, đơn vị đã thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ 
tiến hành phê duyệt cấp độ an toàn thông tin theo Mau số 06 Nghị định số 
85/2016/NĐ-CP
* Đổi với hệ thống thông tin đã được phê duyệt cấp độ, trong trường hợp 
phải xác định lại cấp độ cho phù hợp với tình hình thực tế thì thực hiện 
theo ừình tự, thủ tục xác định lần dầu.

Cách thức thực 
hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành

Thành phần, số lượ 
ng hồ sơ:

I. Thành phần hồ sơ:
1. Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ theo Mầu số 
01 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP kèm theo hồ sơ đề xuất cấp độ.
2. Hồ sơ đề xuất cấp độ gồm:
a) Tài liệu mô tả, thuyết minh tổng quan về hệ thống thông tin;
b) Tài liệu thiết kế hệ thống thông tin là một trong những tài liệu sau:
- Đối với dự án đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng, nâng cấp hệ thống 
thông tin: Thiết kế sơ bộ hoặc tài liệu có giá trị tương đương;
- Đối với hệ thống thông tin đang vận hành: Thiết kế thi công đã được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt hoặc tài liệu có giá trị tương đương.
c) Tài liệu thuyết minh về việc đề xuất cấp độ căn cứ trên các tiêu chí theo 
quy định của pháp luật;
d) Tài liệu thuyết minh phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ 
tương ứng.
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải 
quyết: 07 ngày làm việc

Đối tượng thực 
hiện thủ tục hành 
chính:

Đơn vị vận hành hệ thống thông tin.

Cơ quan giải quyết, Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của chủ quản hệ thống thông tin
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cơ quan có thẩm 
quyền

hoặc đơn vị được chủ quản hệ thống thông tin giao thẩm định, phê duyệt 
cấp độ an toàn thông tin.

Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính:

Quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống 
thông tin (Mau số 06 ban hành kèm theo Nghị định số 85/2016/NĐ-CP)

Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định
Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai (nếu có và 
đính kèm ngay sau 
thủ tục):

Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ (Mau số 01 ban 
hành kèm theo Nghị định số 85/2016/NĐ-CP).

Yêu cầu, điều kiện 
thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu 
có):

Không

Căn cứ pháp lý:

- Luật An toàn thông tin mạng năm 2015;
- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 
về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 về công nghệ thông tin - các kỳ 
thuật an toàn - yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;
- Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một 
số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về 
bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
- Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 05/9/2024 của UBND tỉnh Bắc 
Ninh về việc ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt 
động ứng dụng công nghệ thông tin cùa các cơ quan nhà nước trên địa bàn 
tỉnh Bắc Ninh
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Mầu số 01
(TÊN CO QUAN, TỎ CHỨC) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .............
V/v đề nghị thẩm định, phê 
duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ

, n g à y ... th á n g ... năm  ...

Kính gửi: (Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin).

Căn cứ Luật an toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;
(Căn cứ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật an toàn thông tin mạng và các 

văn bản liên quan);
(Tên cơ quan, tổ chức) đề nghị thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ với 

các nội dung sau:
Phần 1. Thông tin chung
1. Tên hệ thống thông tin;
2. Đơn vị vận hành hệ thống thông tin:
3. Địa chỉ:
4. Cấp độ an toàn hệ thống thông tin đề xuất:
Phần 2. Hồ sơ kèm theo
1. Tài liệu mô tả, thuyết minh tổng quan về hệ thống thông tin.
2. Tài liệu thiết kế thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc tài liệu 

có giá trị tương đương.
3. Tài liệu thuyết minh về việc đề xuất cấp độ căn cứ trên các tiêu chí theo quy 

định của pháp luật.
4. Tài liệu thuyết minh phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ tương

ứng.
(Tên cơ quan, tổ chức) đề nghị (Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin) thẩm 

định và phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ của hệ thống thông tin (Tên hệ thống thông 
tin)./.

Nơi nhận:
-  Như trên;

ĐẠI DIỆN CỦA C ơ  QUAN, TỎ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)
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2. Xác định lần đầu cấp độ đối với hệ thống thông tin cấp độ 3; xác định lại 
cấp độ đối vói hệ thống thông tin đã được phê duyệt cấp độ 3

Trinh tự thực hiện:

- Đơn vị vận hành xây dựng Hồ sơ đề xuất cấp độ theo quy định tại Điều 
15 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP và khoản 7 Điều 9 Thông tư số 
12/2022/TT-BTTTT.
- Đơn vị vận hành hệ thống thông tin gửi văn bản đề nghị thẩm định hồ sơ 
đề xuất cấp độ (theo Mầu số 02 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP) kểm Hồ sơ 
đề xuất cấp độ cho đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin hoặc đơn vị 
được chủ quản hệ thống thông tin giao thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ an 
toàn thông tin để thẩm định.
- Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin hoặc đơn vị được chủ quản hệ 
thống thông tin giao thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin thực 
hiện thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ theo quy định và có vãn bản ý kiến 
thẩm định theo Mau số 04 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP gửi Đơn vị vận 
hành hệ thống thông tin.
- Trên cơ sở kết quả thẩm định, đơn vị vận hành hệ thống thông tin hoàn 
thiện hồ sơ đề xuất cấp độ, trình chủ quản hệ thống thông tin phê duyệt đề 
xuất cấp độ (theo Mầu số 05 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP).
- Chủ quản hệ thống thông tin xem xét, ký ban hành quyết định phê duyệt 
cấp độ an toàn hệ thống thông tin (theo Mau số 06 Nghị định số 
85/20 Í6/NĐ-CP).
* Đối với hệ thống thông tin đã dược phê duyệt cấp độ, trong trường hợp 
phải xác định lại cấp độ cho phù hợp với tình hình thực tể thì thực hiện 
theo trình tự, thủ tục xác định lần đầu.

Cách thức thực 
hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành

Thành phần, số 
lượng hồ sơ:

I. Thành phần hồ sơ:
Đối với thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ:
1. Văn bản đề nghị thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ theo Mẩu số 02 Nghị 
định số 85/2016/NĐ-CP kèm theo hồ sơ đề xuất cấp độ.
2. Hồ sơ đề xuất cấp độ gồm:
a) Tài liệu mô tả, thuyết minh tổng quan về hệ thống thông tin;
b) Tài liệu thiết kế hệ thống thông tin là một trong những tài liệu sau:
- Đối với dự án đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng, nâng cấp hệ thống 
thông tin: Thiết kế sơ bộ hoặc tài liệu có giá trị tương đương;
- Đối với hệ thống thông tin đang vận hành: Thiết kế thi công đã được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt hoặc tài liệu có giá trị tương đương.
c) Tài liệu thuyết minh về việc đề xuất cấp độ căn cứ trên các tiêu chí theo 
quy định của pháp luật;
d) Tài liệu thuyết minh phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ 
tương ứng.
Đối với phê duyệt cấp độ:
1. Tờ trình về việc phê duyệt đề xuất cấp độ (Mau số 05 ban hành kèm theo 
Nghị định số 85/2016/NĐ-CP);
2. Văn bản ý kiến thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ của đơn vị thẩm định;
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3. Hồ sơ đề xuất cấp độ:
a) Tài liệu mô tả, thuyết minh tổng quan về hệ thống thông tin;
b) Tài liệu thiết kế hệ thống thông tin là một trong những tài liệu sau:
- Đối với dự án đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng, nâng cấp hệ thống 
thông tin: Thiết kế sơ bộ hoặc tài liệu có giá trị tương đương;
- Đối với hệ thống thông tin đang vận hành: Thiết kế thi công đã được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt hoặc tài liệu có giá trị tương đương.
c) Tài liệu thuyết minh về việc đề xuất cấp độ căn cứ trên các tiêu chí theo 
quy định của pháp luật;
d) Tài liệu thuyết minh phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ 
tương ứng.
4. Dự thảo Quyết định phê duyệt cấp độ an toàn thông tin 
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải 
quyết:

- Thời gian thẩm định hồ sơ xác định cấp độ: 15 ngày
- Thời gian xử lý hồ sơ phê duyệt cấp độ: 07 ngày làm việc

Đối tượng thực 
hiện thủ tục hành 
chính:

Đơn vị vận hành hệ thống thông tin.

Cơ quan giải quyết, 
cơ quan có thẩm 
quyền

Chủ quản hệ thống thông tin

Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính:

Quyết định của chủ quản hệ thống thông tin phê duyệt cấp độ an toàn hệ 
thống thông tin.________________________ _______________________

Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định
Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai (nếu có và 
đính kèm ngay sau 
thủ tục):

- Văn bản đề nghị thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ (Mầu số 02 ban hành 
kèm theo Nghị định số 85/2016/NĐ-CP).
- Tờ trình về việc phê duyệt đề xuất cấp độ (Mau số 05 ban hành kèm theo 
Nghị định số 85/2016/ND-CP)

Yêu cầu, điều kiện 
thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu 
có):

Không

Căn cứ pháp lý:

- Luật An toàn thông tin mạng năm 2015;
- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 
về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 về công nghệ thông tin - các kỹ 
thuật an toàn - yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;
- Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một 
số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về 
bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
- Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 05/9/2024 của UBND tỉnh Bắc 
Ninh về việc ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt 
động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn 
tỉnh Bắc Ninh
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Mẩu số 02
(TÊN Cơ QUAN, TÓ CHỨC) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..............
V/v đề nghị thẩm định hồ sơ đề 

xuất cấp độ

, n g à y ... th á n g ... năm ...

Kính gửi: (Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin).

Căn cứ Luật an toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;
(Căn cứ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật an toàn thông tin mạng và các văn 

bản liên quan);
(Tên cơ quan, tổ chức) đề nghị (Cơ quan thẩm định) thẩm định hồ sơ đề xuất cấp 

độ với các nội dung sau:
Phàn 1. Thông tin chung

1. Tên hệ thống thông tin:

2. Đơn vị vận hành hệ thống thông tin:

3. Địa chỉ:

4. Cấp độ an toàn hệ thống thông tin đề xuất:

Phàn 2. Hồ sơ kèm theo

1. Tài liệu mô tả, thuyết minh tổng quan về hệ thống thông tin.

2. Tài liệu thiết kế thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc tài liệu có 
giá trị tương đương.

3. Tài liệu thuyết minh về việc đề xuất cấp độ căn cứ trên các tiêu chí theo quy 
định của pháp luật.

4. Tài liệu thuyết minh phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ tương ứng.

5. Ý kiến về mặt chuyên môn của đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của chủ 
quản hệ thống thông tin (đối với hệ thống thông tin đề xuất cấp độ 4 hoặc cấp độ 5).

(Tên cơ quan, tổ chức) đề nghị (Cơ quan thẩm định) cho ý kiến thẩm định hồ sơ 
đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với (Tên hệ thống thông tin)./.

Nơi nhận:
-  Như trên;

ĐẠI DIỆN CỦA C ơ  QUAN, TỎ CHỨC
(Kỷ, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)
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Mẩu số 05
(TÊN Cơ QUAN, TỎ CHỨC) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Căn cứ Luật an toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;
(Căn cứ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật an toàn thông tin mạng và các 

văn bản liên quan);
Căn cứ ý kiến thẩm định của đơn vị chuyên trách vê công nghệ thông tin/cơ 

quan thẩm định;
(Tên cơ quan, tổ chức) trình phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ với các nội dung

sau:
Phần 1. Thông tin chung
1. Tên hệ thống thông tin:
2. Đơn vị vận hành hệ thống thông tin:
3. Địa chỉ:
4. Cấp độ an toàn hệ thống thông tin đề xuất:
Phần 2. Hồ sơ kèm theo
1. Tài liệu mô tả, thuyết minh tổng quan về hệ thống thông tin.
2. Tài liệu thiết kế thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc tài liệu 

có giá trị tương đương.
3. Tài liệu thuyết minh về việc đề xuất cấp độ căn cử trên các tiêu chí theo quy 

định của pháp luật.
4. Tài liệu thuyết minh phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ tương

ứng.
5. Ý kiến về mặt chuyên môn của đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của 

chủ quản hệ thống thông tin đối với hệ thống thông tin đề xuất cấp độ 4 hoặc cấp độ 5.
6. Ỷ kiến thẩm định của cơ quan chủ trì thẩm định đối với hệ thống thông tin đề 

xuất từ cấp độ 3 trở lên.
(Tên cơ quan) trình (Chủ quản hệ thống thông tin) xem xét, quyết định phê 

duyệt đề xuất cấp độ của hệ thống thông tin (Tên hệ thống thông tin)./.

Số: ....., ngày ... tháng ... năm ...

TỜ TRÌNH
v ề  việc phê duyệt đề xuất cấp độ

■> >
Kính gửi: (Cơ quan liên quan có thâm quyên)

Nơi nhận:
- Như trên;

ĐẠI DIỆN CỦA C ơ QUAN, TỎ CHỨC
(Kỷ, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)
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3. Xác đinh lần đầu cấp đô đối với hê thống thông tin cấp đô 4; xác đinh lai
r  r  r  r  • • •

câp độ đôi với hệ thông thông tin đã được phê duyệt câp độ 4

Trình tự thực hiện:

- Đơn vị vận hành xây dựng Hồ sơ đề xuất cấp độ theo quy định tại Điều 
15 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP và khoản 7 Điều 9 Thông tư số 
12/2022/TT-BTTTT.
- Đơn vị vận hành hệ thống thông tin gửi Hồ sơ đề xuất cấp độ tới đơn vị 
chuyên trách về an toàn thông tin của chủ quản hệ thống thông tin để xin ý 
kiến chuyên môn (Mau số 03 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP) về sự phù hợp 
của đề xuất cấp độ và phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo 
cấp độ
- Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của chủ quản hệ thống thông tin 
có ý kiến chuyên môn đối với hệ thống thông tin đề xuất cấp độ 4.
- Đơn vị vận hành hệ thống thông tin trình chủ quản hệ thống thông tin gửi 
Văn bản đề nghị thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ (theo Mau số 02 Nghị 
định số 85/2016/NĐ-CP) và Hồ sơ đề xuất câp độ tới cơ quan thẩm định 
quy định, cụ thể:
+ Gửi Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định (đối với hồ sơ đề xuất cấp 
đô của hê thống thông tin không phải do Bô Quốc phòng, Bô Công an quản
lý);
+ Gửi Bộ Quốc phòng thẩm định (đối với hồ sơ đề xuất cấp độ của hệ 
thống thông tin do Bộ Quốc phòng quản lý);
+ Gừi Bộ Công an thẩm định (đối với hồ sơ đề xuất cấp độ của hệ thống 
thông tin do Bộ Công an quản lý).
- Trên cơ sở kết quả thẩm định, đơn vị vận hành hệ thống thông tin hoàn 
thiện hồ sơ đề xuất cấp độ, trình chủ quàn hệ thống thông tin phê duyệt đề 
xuất cấp độ (theo Mầu số 05 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP).
- Chủ quản hệ thống thông tin xem xét, ký ban hành quyết định phê duyệt 
cấp độ an toàn hệ thống thông tin (theo Mầu số 06 Nghị định số 
85/2016/NĐ-CP).
* Đối với hệ thống thông tin đã được phê duyệt cấp độ, trong trường hợp 
phải xác định lại cấp độ cho phù hợp với tình hình thực tế thì thực hiện 
theo trình tự, thù tục xác định lần đầu.

Cách thức thực 
hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành

Thành phần, số 
lượng hồ sơ:

I. Thành phần hồ sơ:
Đối với xin ý kiến chuyên môn:
1. Văn bản xin ý kiến chuyên môn về hồ sơ đề xuất cấp độ (Mầu số 03 
Nghị định số 85/2016/NĐ-CP);
2. Hồ sơ đề xuất cấp độ
a) Tài liệu mô tả, thuyết minh tổng quan về hệ thống thông tin;
b) Tài liệu thiết kế hệ thống thông tin là một trong những tài liệu sau:
- Đối với dự án đầu tư xây dựng mới hoặc mờ rộng, nâng cấp hệ thống 
thông tin: Thiết kế sơ bộ hoặc tài liệu có giá trị tương đương;
- Đối với hệ thống thông tin đang vận hành: Thiết kế thi công đã được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt hoặc tài liệu có giá trị tương đương.
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c) Tài liệu thuyết minh về việc đề xuất cấp độ căn cứ trên các tiêu chí theo 
quy định của pháp luật;
d) Tài liệu thuyết minh phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ 
tương ứng.
Đối với thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ:
1. Văn bản đề nghị thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ theo Mầu số 02 Nghị 
định số 85/2016/NĐ-CP kèm theo hồ sơ đề xuất cấp độ.
2. Hồ sơ đề xuất cấp độ gồm:
a) Tài liệu mô tả, thuyết minh tổng quan về hệ thống thông tin;
b) Tài liệu thiết kế hệ thống thông tin là một trong những tài liệu sau:
- Đối với dự án đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng, nâng cấp hệ thống 
thông tin: Thiết kế sơ bộ hoặc tài liệu có giá trị tương đương;
- Đối với hệ thống thông tin đang vận hành: Thiết kế thi công đã được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt hoặc tài liệu có giá trị tương đương.
c) Tài liệu thuyết minh về việc đề xuất cấp độ căn cứ trên các tiêu chí theo 
quy định của pháp luật;
d) Tài liệu thuyết minh phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ 
tương ứng.
e) Văn bản ý kiến chuyên môn của đơn vị chuyên trách về an toàn thông 
tin của chủ quản hệ thống thông tin.
Đối vói phê duyệt cấp độ:
1. Tờ trình về việc phê duyệt đề xuất cấp độ (Mầu số 05 ban hành kèm theo 
Nghị định số 85/2016/NĐ-CP);
2. Văn bản ý kiến thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ của đơn vị thẩm định;
3. Hồ sơ đề xuất cấp độ:
a) Tài liệu mô tả, thuyết minh tổng quan về hệ thống thông tin;
b) Tài liệu thiết kế hệ thống thông tin là một trong những tài liệu sau:
- Đối với dự án đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng, nâng cấp hệ thống 
thông tin: Thiết kế sơ bộ hoặc tài liệu có giá trị tương đương;
- Đối với hệ thống thông tin đang vận hành: Thiết kế thi công đã được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt hoặc tài liệu có giá trị tương đương.
c) Tài liệu thuyết minh về việc đề xuất cấp độ căn cứ trên các tiêu chí theo 
quy định của pháp luật;
d) Tài liệu thuyết minh phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ 
tương ứng.
e) Văn bản ý kiến chuyên môn của đơn vị chuyên trách về an toàn thông 
tin của chủ quản hệ thống thông tin.
4. Dự thảo Quyết định phê duyệt cấp độ an toàn thông tin 
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải 
quyết:

- Thời gian cho ý kiến chuyên môn: không quy định
- Thời gian thẩm định hồ sơ xác định cấp độ: 30 ngày
- Thời gian xử lý hồ sơ phê duyệt cấp độ: 07 ngày làm việc
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Đối tượng thực 
hiện thủ tục hành 
chính:

Đơn vị vận hành hệ thống thông tin.

Cơ quan giải quyết, 
cơ quan có thẩm 
quyền

Chủ quản hệ thống thông tin.

Ket quả thực hiện 
thủ tục hành chính:

Quyết định của chủ quản hệ thống thông tin phê duyệt cấp độ an toàn hệ 
thống thông tin.

Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định

Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai (nếu có và 
đính kèm ngay sau 
thủ tục):

- Văn bản xin ý kiến chuyên môn về hồ sơ đề xuất cấp độ (Mau số 03 Nghị 
định số 85/2016/NĐ-CP);
- Văn bản đề nghị thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ (Mau số 02 ban hành 
kèm theo Nghị định số 85/2016/NĐ-CP).
- Tờ trình về việc phê duyệt đề xuất cấp độ (Mầu số 05 ban hành kèm theo 
Nghị định số 85/2016/NĐ-CP)

Yêu cầu, điều kiện 
thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu 
có):

Không

Căn cứ pháp lý:

- Luật An toàn thông tin mạng năm 2015;
- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 
về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 về công nghệ thông tin - các kỹ 
thuật an toàn - yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;
- Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một 
số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về 
bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
- Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 05/9/2024 của UBND tinh Bắc 
Ninh về việc ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt 
động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn 
tỉnh Bắc Ninh
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Mẩu số 03
(TÊN Cơ QUAN, TỎ CHỨC) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.............  .... , ngày... tháng... năm ...
V/v xin ý kiến chuyên môn về 

hồ sơ đề xuất cấp độ

Kính gửi: (Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin)

Căn cứ Luật an toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

(Căn cứ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật an toàn thông tin mạng và các 
văn bản liên quan);

(Tên cơ quan, tổ chức) đề nghị (Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin) cho ý 
kiến chuyên môn về hồ sơ đề xuất cấp độ với các nội dung sau:

Phần 1. Thông tin chung

1. Tên hệ thống thông tin:

2. Đơn vị vận hành hệ thống thông tin:

3. Địa chỉ:

4. Cấp độ an toàn hệ thống thông tin đề xuất:

Phàn 2. Hồ sơ kèm theo
1. Tài liệu mô tả, thuyết minh tổng quan về hệ thống thông tin.

2. Tài liệu thiết kế thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc tài liệu 
có giá trị tương đương.

3. Tài liệu thuyết minh về việc đề xuất cấp độ căn cứ trên các tiêu chí theo quy 
định của pháp luật.

4. Tài liệu thuyết minh phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ tương
ứng.

(Tên cơ quan, tổ chức) đề nghị (Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin) cho ý 
kiến về sự phù hợp của đề xuất cấp độ và phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông 
tin theo cấp độ của hệ thống thông tin (Tên hệ thống thông tin)./.

Nơi nhận: ĐẠI DIỆN CỦA c ơ  QUAN, TỎ CHỨC
- Như trên; (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)
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Mẩu số 02
(TÊN Cơ QUAN, TỎ CHỨC) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..............
V/v đề nghị thẩm định hồ sơ đề 

xuất cấp độ

, n g à y ... th ả n g ... năm  ...

Kính gửi: (Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin).

Căn cứ Luật an toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;
(Căn cứ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật an toàn thông tin mạng và các văn 

bản liên quan);
(Tên cơ quan, tổ chức) đề nghị (Cơ quan thẩm định) thẩm định hồ sơ đề xuất cấp 

độ với các nội dung sau:
Phần 1. Thông tin chung

1. Tên hệ thống thông tin:

2. Đơn vị vận hành hệ thống thông tin:

3. Địa chỉ:

4. Cấp độ an toàn hệ thống thông tin đề xuất:

Phần 2. Hồ sơ kèm theo

1. Tài liệu mô tả, thuyết minh tổng quan về hệ thống thông tin.

2. Tài liệu thiết kế thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc tài liệu có 
giá trị tương đương.

3. Tài liệu thuyết minh về việc đề xuất cấp độ căn cứ trên các tiêu chí theo quy 
định của pháp luật.

4. Tài liệu thuyết minh phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ tương ứng.

5. Ý kiến về mặt chuyên môn của đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của chủ 
quản hệ thống thông tin (đối với hệ thống thông tin đề xuất cấp độ 4 hoặc cấp độ 5).

(Tên cơ quan, tổ chức) đề nghị (Cơ quan thẩm định) cho ý kiến thẩm định hồ sơ 
đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với (Tên hệ thống thông tin)./.

Nơi nhận:
- Như trên;

ĐẠI DIỆN CỦA C ơ  QUAN, TỎ CHỨC
(Kỷ, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)



M ẩu số 05
(TÊN Cơ QUAN, TỎ CHỨC) CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố :..............  ....., ngày... thảng... năm ...

TỜ TRÌNH
v ề  việc phê duyệt đề xuất cấp độ

Kính gửi: (Cơ quan liên quan có thẩm quyền)

Căn cứ Luật an toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;
(Căn cứ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật an toàn thông tin mạng và các 

văn bản liên quan);
Căn cứ ý kiến thẩm định của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin/cơ 

quan thẩm định;
(Tên cơ quan, tổ chức) trình phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ với các nội dung

sau:
Phần 1. Thông tin chung
1. Tên hệ thống thông tin:
2. Đơn vị vận hành hệ thống thông tin:
3. Địa chỉ:
4. Cấp độ an toàn hệ thống thông tin đề xuất:
Phần 2. Hồ sơ kèm theo
1. Tài liệu mô tả, thuyết minh tổng quan về hệ thống thông tin.
2. Tài liệu thiết kế thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc tài liệu 

có giá trị tương đương.
3. Tài liệu thuyết minh về việc đề xuất cấp độ căn cứ trên các tiêu chí theo quy 

định của pháp luật.
4. Tài liệu thuyết minh phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ tương

ứng.
5. Ý kiến về mặt chuyên môn của đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của 

chủ quản hệ thống thông tin đối với hệ thống thông tin đề xuất cấp độ 4 hoặc cấp độ 5.
6. Ý kiến thẩm định của cơ quan chủ trì thẩm định đối với hệ thống thông tin đề 

xuất từ cấp độ 3 trở lên.
(Tên cơ quan) trình (Chủ quản hệ thống thông tin) xem xét, quyết định phê 

duyệt đề xuất cấp độ của hệ thống thông tin (Tên hệ thống thông tin)./.
Nơi nhận: ĐẠI DIỆN CỦA c ơ  QUAN, TỎ CHỬC
- Như trên; (Kỷ, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)
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4. Ban hành Thông cáo báo chí giải thích, làm rõ thông tin sai lệch.

Trình tự thực hiện:
Các cơ quan, đơn vị khi cần cung cấp thông tin chính thống để giải thích, 
làm rõ các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của cơ quan, 
đơn vị thi gửi nội dung liên quan đến Sở Thông tin và Truyền thông để 
tổng hợp báo cáo UBND tinh cung cấp thông tin chính thống cho báo chí

Cách thức thực 
hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành

Thành phần, số 
lượng hồ sơ:

I. Thành phần hồ sơ:
I. Nội dung thông tin (hoặc báo cáo) kèm theo các văn bản liên quan đến 
việc cần cung cấp thông tin để làm thông cáo báo chí giải thích, làm rõ 
thông tin sai lệch.
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải 
quyết: Không quy định

Đối tượng thực 
hiện thủ tục hành 
chính:

Các cơ quan, đơn vị ứên địa bàn tỉnh

Cơ quan giải quyết, 
cơ quan có thẩm 
quyền

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền 
thông

Ket quả thực hiện 
thủ tục hành chính: Thông cáo báo chí

Phí, lệ phí (nếu có): Không
Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai (nếu có và 
đính kèm ngay sau 
thủ tục):

Không

Yêu cầu, điều kiện 
thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu 
có):

Không

Căn cứ pháp lý:
- Thông tư 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông về hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các 
tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương.
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5. Phê duyệt Danh sách hộ gia đình tại địa phưong được nhận hỗ trợ trang 
bị điện thoại thông minh.

Trình tự thực hiện:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách các hộ gia đình đủ 
điều kiện được nhận hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh theo Mầu sô 
02/DS-ĐTTM, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 14/2022/BTTTT 
trên địa bàn của các huyện, thị xã, thành phố theo quy định.
- Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp danh sách theo Mầu số 02/DS- 
ĐTTM, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 14/2022/BTTTT và dự 
thảo Văn bản trình UBND phê duyệt Danh sách hộ gia đình trên địa bàn 
tỉnh được nhận hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh.
- UBND tinh phê duyệt Danh sách hộ gia đình tại địa phương được nhận 
hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh.
* Quyết định sau khi được ký, ban hành phải gửi đến Bộ Thông tin và 
Truyền thông và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để thực hiện theo 
quy đinh

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành

Thành phần, số 
lượng hồ sơ:

I. Thành phần hồ sơ:
I. Danh sách hộ gia đình trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố được nhận 
trang bị điện thoại thông minh theo Mầu số 02/DS-ĐTTM, Phụ lục I ban 
hành kèm theo Thông tư số 14/2022/BTTTT
II. Sổ lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện 
thủ tục hành chính:

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Cơ quan giải quyết, 
cơ quan có thẩm 
quyền

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền 
thông
- Cơ quan thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh

Ket quả thực hiện 
thủ tục hành chính:

Văn bản phê duyệt Danh sách hộ gia đình trên địa bàn tỉnh được nhận 
trang
bị điện thoại thông minh.

Phí, lệ phí (nếu có): Không
Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai (nếu có và 
đính kèm ngay sau 
thủ tục):

Danh sách hộ gia đình trên địa bàn tinh được nhận trang bị điện thoại 
thông minh theo Mầu số 02/DS-ĐTTM, Phụ lục I ban hành kểm theo 
Thông tư số 14/2022/BTTTT

Yêu cầu, điều kiện 
thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có):

Không

Căn cứ pháp lý:

- Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Chương trĩnh cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 
2025.
- Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích 
và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công 
ích đến năm 2025



Mầu số 02/DS - ĐTTM, Phụ lục I 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT)

UBND huyện, thị xã, thành phố CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

DANH SÁCH H ộ  GIA ĐÌNH ĐƯỢC NHẬN HỎ TRỢ CHI PHÍ TRANG BỊ ĐIỆN THOẠI THÔNG M INH
N ă m .....

STT
Mã

huyện,
xã

m ATên
huyện,

xã

Họ và tên
chủ hô •

CM ND/
CCCD/ Mã

số định danh
của chủ hô •

Địa chỉ Đối tượng 
hộ gia đình Ghi chú

A B c D 1 2 3 4

......... , ngày ... tháng  ... n ă m .....
Chủ tịch UBND

(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
- Cột (A): Ghi số thứ tự.
- Cột (B): Ghi mã huyện, mã xã theo quy định tại Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004. Trường hợp địa phương sát nhập hoặc chia tách 
đom vị hành chính (không thuộc phạm vi của Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg) thì ghi mã đơn vị hành chính chia tách, sát nhập theo quy định tại các 
Quyết định bổ sung.
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- Cột (C): Ghi tên huyện, tên xã theo quy định tại Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004. Trường hợp địa phương sát nhập hoặc chia tách
đơn vị hành chính (không thuộc phạm vi của Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg) thì ghi tên đơn vị hành chính chia tách, sát nhập theo quy định tại các
Quyết định bổ sung.
- Cột (D): Ghi họ tên chủ hộ.
- Cột (1): Ghi số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc mã số định danh cá nhân của chủ hộ.
- Cột (2): Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ dân phố, thôn, bản,....
- Cột (3): Đổi tượng hộ gia đình được ghi như sau:
+ ĐT1: Là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, đồng thời là hộ gia đình chính sách có công.
+ ĐT2: Là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, đồng thời là hộ gia đình chính sách xã hội.
+ ĐT3: Là hộ nghèo (không thuộc ĐT1 và ĐT2).
+ ĐT4: Là hộ cận nghèo (không thuộc ĐT1 và ĐT2).



6. Nộp xuất bản phẩm lưu chiểu đối vói xuất bản phẩm dạng in

Trình tự thực hiện:

- Các cơ quan, đơn vị sau khi được Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy 
phép xuât bản tài liệu không kinh doanh và thực hiện công đoạn in, phải 
nộp lưu chiêu xuât bản phâm của đơn vị mình trước khi phát hành xuất bản 
phẩm, thời gian nộp chậm nhất là 10 ngày trước khi phát hành.
Cơ quan, tổ chức được Sờ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép xuất 
bản phải nộp hai (02) bản cho Sở Thông tin và Truyền thông; trường hợp 
sô lượng in dưới ba trăm (300) bản thì nộp một (01) bản cho Sở Thông tin 
và Truyên thông; Xuât bản phẩm có nội dung thuộc bí mật nhà nước theo 
quy định của pháp luật thì chỉ nộp tờ khai lưu chiểu;
- Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức đọc, kiểm tra xuất bản phẩm lưu 
chiêu và quyêt định việc xử lý xuất bản phẩm vi phạm theo quy định của 
Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan đối với xuất bản 
phẩm do mình cấp giấy phép xuất bản

Cách thức thực 
hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính

Thành phần, sổ 
lượng hồ sơ:

I. Thành phần hồ sơ:
1. Tờ khai nộp xuất bản phẩm lưu chiểu (02 bản);
2. Xuất bản phẩm nộp lưu chiểu đúng số lượng quy định và đảm bảo yêu 
cầu sau: Trên trang in số giấy phép xuất bản, phải có dấu và chữ ký của 
lãnh đạo cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản hoặc người được 
lãnh đạo cơ quan, tổ chức ủy quyền bằng văn bản.
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải 
quyết: Không quy định

Đối tượng thực 
hiện thủ tục hành 
chính:

Cơ quan, tổ chức được Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép xuất 
bản

Cơ quan giải quyết, 
cơ quan có thẩm 
quyền

Sở Thông tin và Truyền thông

Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính: Tờ khai nộp xuất bản phẩm lưu chiểu được xác nhận.

Phí, lệ phí (nếu có): Không
Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai (nếu có và 
đính kèm ngay sau 
thủ tục):

- Tờ khai nộp xuất bản phẩm lưu chiểu theo Mầu số 12, Thông tư số 
23/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023

Yêu cầu, điều kiện 
thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu 
có):

Không

Căn cứ pháp lý:

- Luật Xuất bản năm 2012;
- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;
- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và



Truyền thông quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Xuất bản và Nghị đinh số định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 
2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật xuất bản.
- Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 của của Bộ Thông tin 
và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
01/2020/TTBTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và 
Nghị đinh số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chinh phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản._______________

Cơ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..... ngày ... tháng ... năm ...
TỜ KHAI

Nộp xuất bản phẩm lưu chiểu và nộp xuất bản phẩm cho Thư viện Quốc gia Việt Nam
Kính gửi:..........................................................

1. Tên xuất bản phẩm:.................................................................
2. Tên tác giả:........................; Tên dịch giả, biên dịch (nếu có);........................
3. Họ và tên biên tập viên:...................................................................
4. Số xác nhận đăng ký xuất bản hoặc số giấy phép xuất bàn:...ngày....tháng...năm...
5. Số Quyết định xuất bản (nếu có):............................................... ngày...tháng..... năm.........
6. Sổ tập:.......................................................................................................
7. Lần xuất bản:.........................................................................................
8. Ngôn ngữ dịch (nếu là sách dịch):.........................................................
9. Ngôn ngữ xuất bản:..........................................................................
10. Số lượng trang in (hoặc so byte dung lượng):.............trang (.................. byte)
11. Khuôn khổ hoặc định dạng tệp:...............................................................
12. Số lượng in :...................................................bản
13. Tên và địa chi cơ sở in (nếu chế bản, in, gia công sau in tại nhiều cơ sờ in phải ghi đù
thông tin của từng cơ sở in):.....................................
14. Giá bán lẻ trên xuất bản phẩm (nếu có):................................................
15. Địa chỉ website đăng tải hoặc tên nhà cung cấp xuất bản phẩm điện tử:...................
16. Tên và địa chi của đối tác liên kết xuất bản (nếu có)...................................................
17. Mã số sách chuẩn quốc tế - ISBN (nếu có)................................................

NGƯỜI NỘP XUẤT BẢN PHẨM
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỚC/TGĐ NXB 
(NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CQ, TC)

(Chữ ký của người có thẩm quyển, dấu/chữ kỷ 
số của cơ quan, tổ chức)

NGƯỜI NHẬN XUẤT BẢN PHẨM
Đã nhận đủ số lượng xuất bản phẩm theo 

quy định của Luật Xuất bản(1)
(Kỷ tên, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA Cơ QUAN NHẬN 
XUẤT BẢN PHẨM

.... ngày ...thảng...năm....
(Chữ ký của người có tham quyền, dấu/chữ kỷ 

sổ của cơ quan, tổ chức)

7. Nộp xuất bản phẩm lưu chiểu đối với xuất bản phẩm điện tử
Trình tự thực hiện: - Cơ quan, tồ chức được Sở Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép xuất
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bản tài liệu không kinh doanh lập hồ sơ nộp lưu chiểu xuất bản phẩm điện 
tử gửi Sở Thông tin và Truyền thông chậm nhất là 10 ngày trước khi phát 
hành.
- Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức kiểm tra xuất bản phẩm điện từ lưu 
chiểu và quyết định việc xử lý xuất bản phẩm vi phạm theo quy định của 
Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan đối với xuất bản 
phẩm điện tử do mình cấp giấy phép xuất bản

Cách thức thực 
hiện:

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính;
- Trực tuyến

Thành phần, số 
lượng hồ sơ:

I. Thành phần hồ sơ:
1. Tờ khai nộp xuất bản phẩm lưu chiểu (02 bản);
2. 01 bản ghi trong thiết bị lưu trữ dữ liệu hoặc dữ liệu xuất bản phẩm nộp 
lưu chiểu qua mạng internet định dạng số.
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thòi hạn giải 
quyết: Không quy định

Đối tượng thực 
hiện thủ tục hành 
chính:

Cơ quan, tổ chức được Sờ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép xuất 
bản

Cơ quan giải quyết, 
cơ quan có thẩm 
quyền

Sở Thông tin và Truyền thông

Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính:

Tờ khai nộp xuất bản phẩm lưu chiểu được xác nhận.

Phí, lệ phí (nếu có): Không
Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai (nếu có và 
đính kèm ngay sau 
thủ tục):

- Tờ khai nộp xuất bản phẩm lưu chiểu theo Mau số 12, Thông tư số 
23/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023

Yêu cầu, điều kiện 
thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu 
có):

a) Có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp 
để thực hiện nộp lưu chiểu xuất bản phẩm qua mạng Internet và đảm bảo 
tính toàn vẹn của xuất bản phẩm nộp lưu chiểu;
b) Trường hợp nộp xuất bản phẩm điện tử qua mạng Internet phải thực 
hiện theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông;
c) Trường hợp xuất bản phẩm điện tử được chứa trong thiết bị lưu trữ dữ 
liệu thì phải gừi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Sở Thông tin 
và Truyền thông.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Xuất bản năm 2012;
- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;
- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Xuất bản và Nghị đinh số định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 
2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật xuất bản.
- Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 của của Bộ Thông tin 
và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
01/2020/TTBTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
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quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và 
Nghị đinh số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản._______________
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Cơ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NHÀ XUẤT BẢN/CƠ QUAN, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỎ CHỨC — -----------

Số: ..... ngày ... tháng ... năm ...
TỜ KHAI

Nộp xuất bản phẩm lưu chiểu và nộp xuất bản phẩm cho Thư viện Quốc gia Việt Nam
Kính gửi:..........................................................

1. Tên xuất bản phẩm:.................................................................
2. Tên tác giả:........................ ; Tên dịch giả, biên dịch (nếu có);........................
3. Họ và tên biên tập viên:...................................................................
4. Số xác nhận đăng ký xuất bản hoặc số giấy phép xuất bản:...ngày....tháng...năm...
5. Số Quyết định xuất bản (nếu có):............................................... ngày...tháng năm..........
6. Số tập :........................................................................................................
7. Lần xuất bản:...........................................................................................
8. Ngôn ngữ dịch (nếu là sách dịch):.........................................................
9. Ngôn ngữ xuất bản:..........................................................................
10. Số lượng trang in (hoặc số byte dung lượng):............. trang (.................. byte)
11. Khuôn khổ hoặc định dạng tệp:...............................................................
12. Số lượng in :................................................... bản
13. Tên và địa chỉ cơ sở in (nếu chế bàn, in, gia công sau in tại nhiều cơ sở in phải ghi đủ
thông tin của từng cơ sở in) : .....................................
14. Giá bán lẻ trên xuất bản phẩm (nếu có):................................................
15. Địa chỉ website đăng tải hoặc tên nhà cung cấp xuất bản phẩm điện tử:...................
16. Tên và địa chỉ của đối tác liên kết xuất bản (nếu có)...................................................
17. Mã số sách chuẩn quốc tế - ISBN (nếu có)................................................

NGƯỜI NỘP XUẤT BẢN PHẨM
(Kỷ tên, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐÓC/TGĐ NXB 
(NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CQ, TC)

(Chữ kỷ của người có thẩm quyển, dấu/chữ ký 
sổ của cơ quan, tổ chức)

NGƯỜI NHẬN XUẤT BẢN PHẨM
Đã nhận đủ số lượng xuất bản phẩm theo 

quy định của Luật Xuất bản(l)
(Kỷ tên, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA Cơ QUAN NHẬN 
XUẤT BẢN PHẨM

..., ngày...tháng...năm....
(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/chữ ký 

số của cơ quan, to chức)
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8. Thẩm định thiết kế co sỏ' (trường hợp thiết kế 2 bưóc), thiết kế chi tiết 
(trường họp thiết kế 1 bước) dự án đàu tư ứng dụng công nghệ thông tin nhóm B.

Trình tự thực hiện:

- Đơn vị thẩm định dự án (hoặc Hội đồng thẩm định dự án) gửi văn bản lấy 
ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định thiết kế cơ sở (trường 
hợp thiết kế 2 bước), thiết kế chi tiết (trường hợp thiết kế 1 bước) dự án 
đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin nhóm B.
- Chậm nhất 15 ngày, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản thẩm định 
thiết kế gửi đơn vị đầu mối thẩm định dự án (hoặc Hội đồng thầm định dự án)

Cách thức thực 
hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành

Thành phần, số 
lượng hồ sơ:

I. Thành phần hồ sơ:
1. Văn bản đề nghị của đơn vị đầu mối thẩm định dự án
2. Thành phần hồ sơ đơn vị đầu mối tổ chức thẩm định gừi lấy ý kiến thẩm 
định thiết kế bao gồm:
a) . Báo cáo kết quả khảo sát;
b) Thiết kế cơ sở (trường hợp thiết kế 2 bước) hoặc thiết kế chi tiết (trường 
hcrp thiết kế 1 bước);
c) Các văn bản pháp lý, tài liệu khác có liên quan (lưu ý: văn bản xin ý kiến 
chuyên môn của Bộ, Ngành chủ quản).
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải 
quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực 
hiện thủ tục hành 
chính:

Đơn vị đầu mối thẩm định dự án

Cơ quan giải quyết, 
cơ quan có thẩm 
quyền

Sở Thông tin và Truyền thông

Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính:

Ý kiến thẩm đinh thiết kế cơ sở (trường hợp thiết kế 2 bước); thiết kế chi tiết 
(trường họp thiết kế 1 bước) (Phụ lục IA, IB Nghị định 82/2024/NĐ-CP)

Phí, lệ phí (nếu có): Không
Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai (nếu có và 
đính kèm ngay sau 
thủ tục):

Không

Yêu cầu, điều kiện 
thực hiện thủ tục 
hành chính .(nếu 
có):

Không

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về quản lý đầu 
tư ứng dụng Công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
- Nghị định số 82/NĐ-CP, ngày 10/7/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều cùa Nghị định 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2024 của 
Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sừ dụng 
nguồn vốn ngân sách nhà nước.
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9. Thẩm định thiết kế CO' sở (trường họp thiết kế 2 bước), thiết kế chi tiết 
(trường họp thiết kế 1 bước) dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin nhóm c .

Trình tự thực hiện:

- Đơn vị thẩm định dự án (hoặc Hội đồng thẩm định dự án) gửi văn bản lấy 
ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định thiết kế cơ sở (trường 
hợp thiết kế 2 bước), thiết kế chi tiết (trường hợp thiết kế 1 bước) dự án 
đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin nhóm c.
- Chậm nhất 10 ngày, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản thẩm định 
thiết kế gửi đơn vị đầu mối thẩm định dự án (hoặc Hội đồng thẩm định dự 
án)

Cách thức thực 
hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành

Thành phần, số 
lượng hồ sơ:

I. Thành phần hồ sơ:
1. Văn bản đề nghị của đơn vị đầu mối thẩm định dự án
2. Thành phần hồ sơ đơn vị đầu mối tổ chức thẩm định gửi lấy ý kiến thẩm 
định thiết kế bao gồm:
a) . Báo cáo kết quả khảo sát;
b) Thiết kế cơ sở (trường hợp thiết kế 2 bước) hoặc thiết kế chi tiết (trường 
hợp thiết kế 1 bước);
c) Các văn bản pháp lý, tài liệu khác có liên quan (lưu ý: vãn bản xin ý kiến 
chuyên môn của Bộ, Ngành chủ quản).
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thòi hạn giải 
quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực 
hiện thủ tục hành 
chỉnh:

Đơn vị đầu mối thẩm định dự án

Cơ quan giải quyết, 
cơ quan có thẩm 
quyền

Sở Thông tin và Truyền thông

Ket quả thực hiện 
thủ tục hành chính:

Ý kiến thẳm định thiết kế cơ sở (trường hợp thiết kế 2 bước); thiết kế chi tiết 
(trường hợp thiết kế 1 bước) (Phụ lục IA, IB Nghị định 82/2024/NĐ-CP)

Phí, lệ phí (nếu có): Không
Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai (nếu có và 
đính kèm ngay sau 
thủ tục):

Không

Yêu cầu, điều kiện 
thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu 
có):

Không

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về quản lý đầu 
tư ứng dụng Công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
- Nghị định số 82/NĐ-CP, ngày 10/7/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2024 của 
Chinh phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng 
nguồn vốn ngân sách nhà nước.
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10. Thâm định kê hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

Trình tự thực hiện:

- Đơn vị sử dụng ngân sách được giao nhiệm vụ thuê dịch vụ (Chủ trì thuê) 
gửi hô sơ trình đơn vị thẩm định kế hoạch thuê (hoặc Hội đồng thẩm định 
kế hoạch thuê) thẩm định;
- Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời 
gian, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ), đơn vị thẳm định kế hoạch thuê (hoặc 
Hội đồng thẩm định kế hoạch thuê) có Báo cáo kết quả thẩm định Kế 
hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin

Cách thức thực 
hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành

Thành phần, số 
lượng hồ sơ:

I. Thành phần hồ sơ:
1. Tờ trình thẩm định kế hoạch thuê;
2. Kế hoạch thuê;
3. Các văn bản pháp lý, tài liệu khác có liên quan. 
II. Số lượng hồ sơ: 03 bộ

Thời hạn giải 
quyết:

30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời gian, bổ 
sung, hoàn chỉnh hồ sơ)

Đối tượng thực 
hiện thủ tục hành 
chính:

Đơn vị sử dụng ngân sách được giao nhiệm vụ thuê dịch vụ (Chủ trì thuê)

Cơ quan giải quyết, 
cơ quan có thẩm 
quyền

Đơn vị đầu mối thẩm định kế hoạch thuê

Ket quà thực hiện 
thủ tục hành chính:

Báo cáo kết quả thẩm đinh Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin (Mầu 
theo phụ lục IV, Nghị định 82/2024/NĐ-CP)

Phí, lệ phí (nếu có): Không
Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai (nếu có và 
đính kèm ngay sau 
thủ tục):

Không

Yêu cầu, điều kiện 
thực hiện thủ tục 
hành chinh (nếu 
có):

Không

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về quản lý đầu 
tư ứng dụng Công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
- Nghị định số 82/NĐ-CP, ngày 10/7/2024 của Chính phủ về sừa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2024 của 
Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng 
nguồn vốn ngân sách nhà nước.
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11. ủ  ng cứu xử lý sự cố an toàn thông tin của các hệ thống thông tin/cơ sở dữ 
liệu (HTTT/CSDL) do tỉnh quản lý.

Trình tự thực hiện:

1. Phát hiện, tiếp nhận, ứng cứu ban đầu và thông báo sự cổ:
+ Phát hiện, tiếp nhận, xác minh sự cố: Đơn vị vận hành hệ thống thông tin 
khi xác định được sự cố đã xảy ra, cần tổ chức ghi nhận, thu thập chứng 
cứ, xác định nguồn gốc sự cố nhàm áp dụng phương án đối phó, ứng cứu, 
khắc phục sự cố phù hợp.
+ Triển khai, lựa chọn các bước ưu tiên ứng cứu ban đầu: đơn vị vận hành 
hệ thống thông tin tổ chức triển khai các bước ưu tiên ban đầu để xử lý sự 
cố theo phương án đổi phó, ứng cứu một số tình huống sự cố cụ thể hoặc 
theo tư vấn, hướng dẫn của Đơn vị thường trực về ứng cứu sự cố của tỉnh.
- Thông báo, báo cáo sự cố: Sau khi triển khai các bước ưu tiên ứng cứu 
ban đầu, đơn vị vận hành hệ thống thông tin tổ chức thông báo, báo cáo sự 
cố đến các tổ chức, cá nhân liên quan bên trong và bên ngoài cơ quan, tổ 
chức theo quy định. Cụ thể: Thông báo sự cố tới Đơn vị thường trực về 
ứng cứu sự cố của tinh (Sờ Thông tin và Truyền thông) chậm nhất 03 ngày 
kể từ khi phát hiện sự cố; trường hợp xác định sự cố có thể vượt khả năng 
xừ lý, đơn vị vận hành hệ thống thông tin phải báo cáo ban đầu sự cố bằng 
văn bản về Đơn vị thường trực về ứng cứu sự cố của tỉnh.
- Điều phối công tác ứng cứu: Căn cứ vào tính chất sự cổ, đề nghị hỗ trợ 
của Đơn vị vận hành hệ thống thông tin và báo cáo ban đầu của Đơn vị 
thường trực về ứng cứu sự cố của tỉnh. Đội ứng cứu sự cố của tỉnh thực 
hiện công tác điều phối, giám sát cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin theo 
phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình để huy động nguồn lực ứng cứu sự 
cố. Hướng dẫn thực hiện yêu cầu điều phối xừ lý sự cố tới các thành viên 
trong Đội ứng cứu sự cố của tỉnh
2. Triển khai ứng cứu, ngăn chặn sự cổ
Đơn vị vận hành hệ thống phối hợp với Đội ứng cứu sự cố và các đơn vị 
liên quan báo cáo, đề xuất cơ quan chủ quản hệ thống thông tin, Ban Chỉ 
đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng của tinh, Đội ứng cứu 
sự cố phê duyệt phương án, chiến lược ngăn chặn và xử lý sự cố và đề nghị 
hỗ trợ từ Cơ quan điều phối quốc gia nếu cần thiết.
Đơn vị vận hành hệ thống phối hợp với Đội ứng cứu sự cố và các đơn vị 
liên quan tiến hành:
+ Triển khai thu thập chứng cứ, xác định phạm vi, đối tượng bị ảnh hưởng; 
+ Triển khai phân tích, xác định nguồn gốc tấn côiig, tổ chức ứng cứu và 
ngăn chặn, giảm thiểu tác động, thiệt hại đén hệ thống thông tin.
3. Xử lý sự cố, gỡ bỏ và khôi phục
+ Xử lý sự cố, gỡ bỏ: Sau khi đã triển khai ngăn chặn sự cố, đơn vị vận 
hành hệ thống thông tin, Đơn vị thường trực về ứng cứu sự cố của tỉnh và 
các đơn vị liên quan triển khai tiêu diệt, gỡ bỏ các mã độc, phần mềm độc 
hại khắc phục các điểm yếu an toàn thông tin của hệ thống thông tin.
+ Khôi phục: Đơn vị vận hành hệ thống chủ trì phối hợp với các đơn vị liên 
quan triển khai các hoạt động khôi phục hệ thống thông tin dữ liệu và kết 
nối; cấu hình hệ thống an toàn; bổ sung các thiết bị, phần cứng phần mềm 
bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin
+ Kiểm tra, đánh giá hệ thống thông tin: Đơn vị vận hành hệ thống và các 
đơn vị liên quan triển khai kiểm tra, đánh giá hoạt động của toàn bộ hệ 
thống thông tin sau khi khắc phục sự cố. Trường hợp hệ thống chưa hoạt
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động ổn định,
cần tiếp tục tổ chức thu thập, xác minh lại nguyên nhân và tổ chức các 
bước tương ứng để xử lý dứt điểm, khôi phục hoạt động bình thường của 
hệ thống thông tin 
4. Tổng kết, đánh giá
+ Tổng kết, đúc rút kinh nghiệm: Đơn vị vận hành hệ thống thông tin bị sự 
cố phối hợp với Đơn vị thường trực về ứng cứu sự cố của tỉnh triển khai 
tổng hợp tất cả các thông tin, báo cáo, phân tích có liên quan đến sự cố, 
công tác triển khai, báo cáo Cơ quan chuyên trách về an toàn thông tin của 
tinh; tổ chức phân tích nguyên nhân, rút kinh nghiệm trong hoạt động xử lý 
sự cố và đề xuất các biện pháp bổ sung nhằm phòng ngừa, ứng cứu đối với 
các sự cố tương tự trong tương lai...
+ Xây dựng báo cáo kết thúc ứng phó sự cố: Đơn vị vận hành hệ thống 
thông tin bị sự cố, Đơn vị thường trực về ứng cứu sự cố của tỉnh triển khai 
tổng hợp và xây dựng báo cáo kết thúc ứng phó sự cố, trong đó trình bày 
chi tiết quá trình xử lý sự cố, tóm tắt tổng quát về tình hình sự cố và đề 
xuất cách thức triển khai điều phối, ứng cứu sự cố nhằm xử lý nhanh, giảm 
nhẹ rủi ro và thiệt hại đối với sự cố tương tự.
Sau khi kết thúc ứng cứu sự cố, trong vòng 10 ngày đom vị vận hành hệ 
thống thông tin phải xây dựng báo cáo kết thúc ứng phó sự cố, gửi về Cơ 
quan chuyên trách về an toàn thông tin của tỉnh

Cách thức thực 
hiện:

Trực tuyến qua hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành; fax, 
thư điện tử, nhắn tin đa phương tiện hoặc thông qua hệ thống kỹ thuật báo 
cáo sự cố an toàn thông tin mạng theo hướng dẫn của cơ quan điều phối 
quốc gia.

Thành phần, số 
lượng hồ sơ:

I. Thành phần hồ sơ:
I. Báo cáo ban đầu sự cố mạng (theo Mầu số 03 số 20/2017/TT-BTTTT 
kèm theo).
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải 
quyết: Không quy định.

Đối tượng thực 
hiện thủ tục hành 
chính:

Các đơn vị có các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu (HTTT/CSDL) do tỉnh 
quản lý

Cơ quan giải quyết, 
cơ quan có thẩm 
quyền

Sở Thông tin và Truyền thông

Ket quả thực hiện 
thủ tục hành chính: Văn bản, thông báo khắc phục sự cố cho hệ thống thông tin.

Phí, lệ phí (nểu có): Không
Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai (nếu có và 
đính kèm ngay sau 
thủ tục):

- Báo cáo ban đầu sự cố mạng theo Mầu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 
số 20/2017/TT-BTTTT ngẩy 12/9/2017

Yêu cầu, điều kiện 
thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu 
có):

Không
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Căn cứ pháp lý:

- Luật An toàn thông tin mạng năm 2015;
- Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm 
an toàn thông tin mạng quốc gia;
- Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngày 12/9/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn 
thông tin mạng trên toàn quốc.
- Quyết định số 22/2024/QĐ-ƯBND ngày 05/9/2024 của UBND tỉnh Bắc 
Ninh về việc ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt 
động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn 
tinh Bắc Ninh

N
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Mẩu số 03
Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2017/TT-BTTT 
ngày 12/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông

BÁO CÁO BAN ĐẦU s ự  CÓ MẠNG 
THÔNG TIN VÈ TỎ CHỬC/CÁ NHÂN BÁO CAO s ự  CÓ
■ Tên tổ chức/cá nhân báo cáo sự cố ( * ) .............................................................................
■ Địa chỉ: (* ) ...........................................................................................................................
■ Điện thoại (* ) ................................................................ Email (*) ....................................
NGƯỜI LIEN HỆ
■ Họ và tên (* ) ...................................................... Chức v ụ : ................................................
■ Điện thoại (* ) ...................................................... Email (*) ..............................................

__A ________  ______ _ ____________ ________ X _________ 1 ________________X  _  _ _  . X

THÔNG TIN CHI TIÉT VÈ HỆ THỐNG B [S ự  CÓ
Tên đơn vị vận hành hệ thống thông tin (*): Điền tên đơn vị vận hành hoặc được thuê vận 

hành hệ thong thông tin
Cơ quan chủ quản: Điền tên cơ quan chủ quản
Tên hệ thống bị sự cố Điền tên hệ thống bị sự cổ và tên miền, địa chi 

ip liên quan
Phân loại cấp độ của hệ thống thông tin (nếu có) 'ấp độ 1 Cấp độ 2 lếp độ 3 ]ấp độ 4 Cấp độ 5
Tổ chức cung cấp dịch vụ an toàn thông tin (nếu 
có):

Điển tên nhà cung cấp ở đây

Tên nhà cung cấp dịch vụ kết nối bên ngoài (nếu 
cỏ)

Điền tên nhà cung cấp ở đây

Điền tên nhà cung cấp ở đây Điền thông tin ở đây
Mô tả sơ bộ về sự cố (*)
Đe nghị cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về sự cố, bao gồm đảnh giá sơ bộ cuộc tấn công đã 
xảy ra chưa và bất kỳ các nguy cơ dẫn đến khả năng phá hoại hoặc gián đoạn dịch vụ. Củng 
vui lòng xác định mức độ nhạy cảm của thông tin liên quan hoặc những đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi sư c ố : ..................................................................................................................

Ngày phát hiện sự cố 
(*) (dd/mm/yy) Thời gian phát hiện (*): giờ.... phút

HIỆN TRẠNG s ự  CỐ (*)
được xử lý Ja được xử lý

CÁCH THỨC PHÁT HIỆN * (Đánh dấu những cách thức được sử dụng để phát hiện sự 
cổ)
□ Qua hệ thống phát hiện xâm nhập □ Kiểm tra dữ liệu lưu lại (Log File)
□ Nhận được thông báo t ừ : ...................................................................................................
□ Khác, đó l à ..........................................................................................................................
ĐÃ GỬI THÔNG BÁO s ự  CÓ CHO *
□ Thành viên mạng lưới chịu trách nhiệm ứng cửu sự cố cho tổ chức, cá nhân
□ ISP đang trực tiếp cung cấp dịch vụ
□ Cơ quan điều phối
THÔNG TIN BỎ SUNG VÈ HỆ THỐNG XẢY RA s ự  CỐ
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■ Hệ điều hành.......................................................Version....................... ..........................
■ Các dịch vụ có trên hệ thống (Đánh dấu những dịch vụ được sử dụng trên hệ thông)
□ Web server □ Mail server □ Database server □ Dịch vụ khác, đó là

■ Các biện pháp an toàn thông tin đã triển khai (Đảnh dấu những biện pháp đã triển khai)
□ Antivirus □ Firewall □ Hệ thống phát hiện xâm nhậpn Khác:
■ Các địa chỉ IP của hệ thống (Liệt kê địa chỉ IP sử dụng trên Internet, không liệt kê địa chỉ 
IP nội bộ)
■ Các tên miền của hệ
thống........................................... ................................................................................
■ Mục đích chính sử dụng hệ thống.....................................................................................
■ Thông tin gửi kèm
□ Nhật ký hệ thống □ Mầu virus / mã độc □ Khác:

■ Các thông tin cung cấp trong thông báo sự cố này đều phải được giữ bí mật: □ Có □ Không 
KIẾN NGHỊ, ĐÊ XU AT H ỗ  TRỢ

-------- ----------------- * — í  >-------------, --------------7---------------- -— * ------------------- --— —--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mô tả vẽ dê xuât, kiên nghị_______________________________________________
Đề nghị cung cấp tóm lược về các kiến nghị và đề xuất hỗ trợ ứng cứu (nếu có)

THỜI GIAN THỰC HIỆN BÁO CÁO s ự  CÓ *: ..... /...(ngàỵ/tháng/năm/giờ/phút)
CÁ NHÂN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN 

THEO PHÁP LUẬT 
(Kỷ tên, đóng dấu)


